CÂU HỎI  VÀ ĐÁP ÁN ĐỐ VUI ĐỂ HỌC MÔN TIN HỌC CỦA TỔ TOÁN - TIN

Câu 1: Chọn phương án đúng trong các câu sau:


A. Máy tính điện tử ra đời sau CSDL và Hệ quản trị CSDL


B. Hệ quản trị CSDL ra đời trước máy tính điện tử  và CSDL  


C. Máy tính điện tử ra đời trước CSDL và Hệ quản trị CSDL

D. Cả ba ra đời cùng một thời điểm
Câu 2: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính


A. Người lập trình
B. Nguời quản trị CSDL


C. Người dùng cuối
D. Cả ba người

Câu 3: Trong bước thiết kế, có ba công việc là:

CV1: Thiết kế CSDL;

CV2: Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai;

CV3: Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

Trình tự thực hiện ba công việc này là:


A. CV1 ( CV3 ( CV2
B. CV1 và CV2 đồng thời ( CV3

C. CV2 ( CV3 ( CV1
D. CV2 ( CV1 ( CV3

Câu 4: Tên của tập tin trong Access bắt buộc  phải  đặt trước hay sau khi tạo CSDL

A. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau
B. Vào File /Exit
C. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL
D. Vào File /Close
Câu 5: Khoá chính trong ACCESS dùng để:

A. Tạo dữ liệu không có giá trị trùng nhau trong trường đó
B. Tạo bản ghi duy nhất trong CSDL
C. Tạo liên kết giữa các bảng
D. Tạo bản ghi duy nhất trong CSDL và tạo liên kết giữa các bảng
Câu 6: Khai thác hồ sơ gồm những việc nào ?
A. Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, sữa chữa hồ sơ.

B. Lập báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm, thống kê.
C. Lập báo cáo, bổ sung, tìm kiếm, thống kê.
D. Lập báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm, xóa hồ sơ.
Câu 7: Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng :
A. Các bảng

B. Các biểu mẫu
C. Các cột
D. Các hàng
Câu 8:Các mức thể hiện của cơ sở dữ liệu là:

A. Mức ngoài, mức vật lý,  toàn vẹn

B. Mức khung nhìn, mức khái niệm, mức nhất quán
C. Mức ngoài, mức vật lý,  mức khái niệm
D. Mức khung nhìn, mức độc lập,  mức khái niệm
Câu 9: Với cơ sở dữ liệu lớp, không thể cho phép bất cứ ai cũng được truy cập và sữa điểm của học sinh. Do đó yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu là:

A. Độc lập.

B. An toàn và bảo mật thông tin

C. Toàn vẹn và độc lập

D. Nhất quán và bảo mật thông tin.

Câu 10: Trong chế độ thiết kế để tạo/ sửa đổi cấu trúc bảng, chung1ta sử dụng phím nào để chuyển qua lại giữa hai phần của cửa sổ cấu trúc bảng?
A. F2

B. F3

C. F4

D. F6

